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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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46.794.0153.462.100220.000502.600260.900391.4002.087.20050.256.115312.000634.115319.000.00030.310.00088Tổ Đảng ủy021

18.055.5001.256.50055.000193.10096.000144.100768.30019.312.000312.00019.000.000A229.604.000Bí thư Đảng ủyBùi Văn NgợiHL-001751

12.359.523826.90055.000131.90061.00091.400487.60013.186.423234.423112.952.000A226.095.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041852

12.350.738840.80055.000131.90062.30093.400498.20013.191.538239.538112.952.000A226.228.000
Chánh VP Đảng

ủy
Hồ Sỹ LongHL-018853

4.028.254537.90055.00045.70041.60062.500333.1004.566.154160.15414.406.000A224.164.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040134

15.739.2547.747.9394.721.239165.000463.300228.400342.6001.827.40023.487.193695.0000,50195.000544.1932-22.843.00017.000.00027.896.00066Tổ Công đoàn032

4.676.4003.629.6002.491.80055.000170.00086.900130.400695.5008.306.000-8.694.00017.000.000A228.694.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

4.210.2233.221.2392.229.43955.000149.30075.000112.500600.0007.431.462695.0000,50288.4621-7.500.00013.948.000A227.500.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

6.852.631897.10055.000144.00066.50099.700531.9007.749.731195.000255.7311-6.649.00013.948.000A226.649.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

12.265.9151.178.200426.10055.000134.40053.60080.400428.70013.444.115286.000206.115112.952.00022Tổ Đoàn thanh niên043

12.265.9151.178.200426.10055.000134.40053.60080.400428.70013.444.115286.000206.115112.952.000A225.359.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001368

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

74.799.18412.388.239426.1004.721.239440.0001.100.300542.900814.4004.343.30087.187.423695.0000,50793.0001.384.4236-22.843.00036.000.00071.158.000176                  Tổng cộng


